Trường THPT Núi Thành 

     KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017

Họ và tên:............................


 Môn: VẬT LÝ  - LỚP 10 – ĐỀ  101
Lớp ………….STT….. …..
                          Thời gian:45 phút ( kể cả thời gian giao đề)
I.Trắc nghiệm khách quan:10 Câu (5 điểm )            
Câu 1:Chọn câu sai.Trong chuyển động thẳng đều thì 

A.Tọa độ x phụ thuộc vào vật mà ta chọn làm mốc.    
B.Quãng đường đi được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.

C.Vận tốc luôn không thay đổi từ lúc xuất phát cho đến khi dừng lại. 
D.Tọa độ x biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.

Câu 2:Đại lượng cho ta biết vận tốc biến thiên nhanh hay chậm theo thời gian là      

A.vận tốc tức thời
B.gia tốc   
C.vận tốc trung bình
 D.quãng đường vật đi được

Câu 3:Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox, theo phương trình 
[image: image33.wmf]F

, với x tính bằng mét,  t tính bằng giây. Vận tốc tức thời của chất điểm lúc t =2s.

A. v = 5m/s   
            B.  v = 4m/s
C. v = 6m/s
            D. v = 5,5m/s
Câu 4:Gọi F1, F2  là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng

A.Trong mọi trường hợp F luôn nhỏ hơn cả F1 và F2.                        
B.Trong mọi trường hợp F luôn lớn hơn cả F1 và F2.       

C. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2.                                  D. F có thể  lớn  hơn cả F1 và F2.         

Câu 5:Khi khối lượng mỗi vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên gấp  đôi thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn.         
A. giữ nguyên như cũ.      
B. tăng gấp đôi.      C. giảm đi một nửa.    
D. tăng gấp bốn.

Câu 6: Một vật ở trên mặt đất có trọng lượng 36N.Khi chuyển vật đến vị trí cách mặt đất h = 2R ( R là bán kính trái đất ) thì nó có trọng lượng là bao nhiêu:   A.  18N.   B.9N.      C.4N.       D.2,25N.

Câu 7: Mức vững vàng của cân bằng sẽ tăng nếu

A. vật có mặt chân đế càng nhỏ, trọng tâm càng cao.   
B. vật có mặt chân đế càng nhỏ, trọng tâm càng thấp.

C. vật có mặt chân đế càng rộng, trọng tâm càng cao.  
D.vật có mặt chân đế càng rộng, trọng tâm càng thấp. 

Câu 8: Trong trường hợp người làm xiếc đi trên dây giăng ngang giữa hai toà nhà cao ốc ,trạng thái của người làm xiếc là 

A . Cân bằng bền.     B . Cân bằng không bền .    C . Cân bằng phiếm định .      D . không cân bằng .

Câu 9:  Đặc điểm nào sau đây khi nói về hợp lực của hai lực song song cùng chiều là không đúng?

A. Có phương song song với hai lực thành phần.      B. Có chiều cùng chiều với lực lớn hơn.

C. Có độ lớn bằng hiệu các độ lớn.                           D. Có độ lớn bằng tổng các độ lớn.

Câu 10:   Xác định hợp lực F của 2 lực song song cùng chiều F1, F2 tại AB 
biết F1 = 5N, F2 = 15N, AB = 40 cm.

A.F = 20N, có giá đi qua O cách A là 30 cm, cách B là 10cm   
B.F = 20N, có giá đi qua O cách A là 10 cm, cách B là 30cm.

C.F = 20N, có giá đi qua O cách A là 10 cm, cách B là 50cm.  
D.F = 10N, có giá đi qua O cách A là 50 cm, cách B là 10cm.  

II/ Tự Luận (5đ)

1/ Lý Thuyết : Phát biểu và viết biểu thức ĐL II N  (1đ)

2/ Bài Toán (4đ) : Một vật m = 10 kg đang đứng yên tại O trên đoạn đường nằm ngang OA hệ số ma sát giữa vật với mặt đường là 
[image: image2.wmf]0,2
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, lấy g =10m/s2.Vật bắt đầu được kéo đi với lực 
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nằm ngang có độ lớn  F =  30 N  .   a/Vẽ hình biểu diễn các lực tác dụng lên vật.  b/Tính gia tốc của chuyển động. 
c/Vận tốc vật lúc 10s . Vẽ đồ thị vận tốc trong 10s đầu .
[image: image1.wmf]2
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d/ Ngay sau 10s đó  lực kéo ngừng tác dụng . Tính quảng đường và thời gian từ lúc bắt đầu chuyển động  đến lúc dừng lại.

Giám thị không giải thích gì thêm
Trường THPT Núi Thành 

     KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017

Họ và tên:............................


 Môn: VẬT LÝ  - LỚP 10 – ĐỀ  104

Lớp ………….STT….. …..
                          Thời gian:45 phút ( kể cả thời gian giao đề)
I.Trắc nghiệm khách quan:10 Câu (5 điểm )            
Câu 1: Mức vững vàng của cân bằng phụ thuộc vào

A.độ cao của trọng tâm và diện tích của mặt chân đế.                 B. độ cao của trọng tâm.                                        C. diện tích của mặt chân đế.                                                        D. khối lượng.
Câu 2:  Một viên bi nằm cân bằng trên mặt bàn nằm ngang thì dạng cân bằng của viên bi đó là


A. bền.    


B. không bền.     C. phiếm định. 

D. chưa xác định được.

Câu 3:  Chọn phát biểu đúng: Điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định là: 

A- Qui tắc mômen lực                                             B- Qui tắc hợp lực song song       
C- Qui tắc hình bình hành
                                    D- Qui tắc hợp lực đồng qui
Câu 4:   Xác định hợp lực F của 2 lực song song cùng chiều F1, F2 tại AB 
biết F1 = 4N, F2 = 16N, AB =  20 cm.

A.F = 20N, có giá đi qua O cách A là 4 cm, cách B là 16cm    
B.F = 20N, có giá đi qua O cách A là 16 cm, cách B là 4cm.

C.F = 20N, có giá đi qua O cách A là 4 cm, cách B là 24cm.   
D.F = 10N, có giá đi qua O cách A là 16 cm, cách B là 4cm.
Câu 5:Đại lượng đặc trưng cho tính chất nhanh hay chậm của chuyển động là :  

A.gia tốc của vật         B.vận tốc của vật     C. quãng đường đi được của vật   D. tọa độ của vật

Câu 6:Chuyển động thẳng nhanh dần đều là một  chuyển động thẳng trong đó có gia tốc tức thời 

A. không đổi và luôn luôn dương     
B. không đổi và véc tơ vận tốc ngược hướng với véc tơ gia tốc       

C. không đổi và véc tơ gia tốc cùng hướng véc tơ vận tốc     

D. tăng  đều và véc tơ vận tốc cùng hướng véc tơ gia tốc

Câu 7:Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox, theo phương trình 
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, với x tính bằng mét, t tính bằng giây. Vận tốc tức thời của chất điểm lúc t =2s.

A. v = 4m/s   
B.  v = 7m/s
       C. v = 3,5m/s
D. v = 5m/s

Câu 8:Gọi F1, F2  là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng

A.Trong mọi trường hợp F luôn nhỏ hơn cả F1 và F2.                        

B.Trong mọi trường hợp F luôn lớn hơn cả F1 và F2.       

C. F có thể  nhỏ hơn cả F1 và F2.         

        
D. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2.

Câu 9:Khi khối lượng mỗi vật và khoảng cách giữa hai vật đều giảm đi  3 lần  thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn:  
A.tăng gấp 3.     
  B.không thay đổi     

C.tăng gấp 9.     
D.giảm còn bằng một phần ba.

Câu 10: Một vật ở trên mặt đất có trọng lượng 40N.Khi chuyển vật đến vị trí cách mặt đất h = 3R ( R là bán kính trái đất ) thì nó có trọng lượng là bao nhiêu:   A.5N.   B.3,5N.      C.25N.       D.2,5N.

II/ Tự Luận (5đ)
1/ Lý Thuyết : Phát biểu và viết biểu thức ĐL III N  (1đ)
2/ Bài Toán (4đ) : Một vật m = 20 kg đang đứng yên tại O trên đoạn đường nằm ngang OB hệ số ma sát giữa vật với mặt đường là 
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, lấy g =10m/s2.Vật bắt đầu được kéo đi với lực 
[image: image6.wmf]F

r

nằm ngang có độ lớn  F =  100 N  .
a/Vẽ hình biểu diễn các lực tác dụng lên vật.  
b/Tính gia tốc của chuyển động. 
c/Vận tốc vật lúc  9s . Vẽ đồ thị vận tốc trong 9s đầu .
[image: image31.wmf]F

d/ Ngay sau 9s đó lực kéo ngừng tác dụng . Tính quảng đường và thời gian từ lúc bắt đầu chuyển động  đến lúc dừng lại.
Giám thị không giải thích gì thêm
ĐÁP ÁN:   ĐỀ   101
I- TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm )

	câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	C
	B
	B
	D
	A
	C
	D
	B
	C
	A


TỰ LUẬN:  ( 4 điểm )
Câu 1 : ( 1,0  điểm )
     a/   Viết biểu thức :   SGK--> 0,5 đ
     b/   Phát biểu đúng :  SGK--> 0,5 đ

Câu 2: ( 4.0  điểm )
a). Chọn hệ qui chiếu :GTĐ,GTG, Chiều CĐ--> 0,5 đ
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         -Hình vẽ--------------> 0,5 đ
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b/Tìm gia tốc:

Theo đl II Niuton:
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   --> 0,25 đ
Chiếu lên Oy:  -P + N = 0  --> N= P = mg
Chiếu lên Ox:    F -  Fms = ma                       --> 0,25 đ
Với Fms= 
[image: image16.wmf]m

N = 
[image: image17.wmf]m

P = 
[image: image18.wmf]m

mg = 20N            --> 0,25 đ
-->  a =   (F -  Fms ) /  m =  1 m/s2                   --> 0,25 đ
c/ Vận tốc sau t =10s thay vào CT 

                               v = v0 + at = 10m/s         --> 0,5 đ
                               vẽ đúng đồ thị đến 10s   -->  0,5 đ
                     (Nếu vẽ qua 10s chỉ cho 0,25đ)

d/ tại lúc 10s lực kéo mất đi chỉ còn lực ma sát gây ra gia tốc

  -->  a1 =    -  Fms  /  m =  -2  m/s2                 --> 0,25 đ
Tìm được đoạn đường S trong 10s đầu  S = 50m

Tìm được đoạn đường S1 từ lúc tắt máy đến lúc dừng 

S1 =   (0 -  v2 ) /  2a1 = 25m                          --> 0,25 đ
Tìm được thời gian t1 từ lúc tắt máy đến lúc dừng 

t1 =      -  v ) /  a1       = 5s                              --> 0,25 đ
Kết luận : từ lúc bắt đầu CĐ đến lúc dừng  ( chỉ cần đúng 1 trong 2 ý sau là cho --------> 0,25 đ) 
Đi được đoạn đường  S+S1= 75m

Hoặc Thời gian là      t +t1 =15s   
-Nếu ghi công thức đúng mà thế số sai chỉ cho nửa số điểm 

của ý  đó

-Nếu thiếu đơn vị thì trừ 0,25 đ cho mỗi ý, nhưng tối đa chỉ trừ 0,5đ cho toàn bài 
-----------------------------HẾT-------------------------------

ĐÁP ÁN: ĐỀ   104
I- TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm )

	câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	A
	C
	A
	B
	B
	C
	D
	C
	B
	D


TỰ LUẬN:  ( 4 điểm )
Câu 1 : ( 1,0  điểm )
     a/   Viết biểu thức :   SGK--> 0,5 đ
     b/   Phát biểu đúng : SGK--> 0,5 đ

Câu 2: ( 4.0  điểm )
a). Chọn hệ qui chiếu :GTĐ,GTG, Chiều CĐ--> 0,5 đ
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         -Hình vẽ--------------> 0,5 đ
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b/Tìm gia tốc:

Theo đl II Niuton:
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   --> 0,25 đ
Chiếu lên Oy:  -P + N = 0  --> N= P = mg
Chiếu lên Ox:    F -  Fms = ma                       --> 0,25 đ
Với Fms= 
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N = 
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mg = 60N            --> 0,25 đ
-->  a =   (F -  Fms ) /  m =  2 m/s2                   --> 0,25 đ
c/ Vận tốc sau t =9s thay vào CT 

                               v = v0 + at = 18m/s         --> 0,5 đ
                               vẽ đúng đồ thị đến 9s   -->  0,5 đ
                     (Nếu vẽ qua 9s chỉ cho 0,25đ)

d/ tại lúc 9s lực kéo mất đi chỉ còn lực ma sát gây ra gia tốc -->  a1 =    -  Fms  /  m =  -3  m/s2                 --> 0,25 đ
Tìm được đoạn đường S trong 9s đầu  S = 81m

Tìm được đoạn đường S1 từ lúc tắt máy đến lúc dừng 

S1 =   (0 -  v2 ) /  2a1 = 54m                          --> 0,25 đ
Tìm được thời gian t1 từ lúc tắt máy đến lúc dừng 

t1 =      -  v ) /  a1       = 6s                              --> 0,25 đ
Kết luận : từ lúc bắt đầu CĐ đến lúc dừng  ( chỉ cần đúng 1 trong 2 ý sau là cho --------> 0,25 đ) 
Đi được đoạn đường  S+S1= 135m

Hoặc Thời gian là      t +t1 =15s   
-Nếu ghi công thức đúng mà thế số sai chỉ cho nửa số điểm 

của ý  đó

-Nếu thiếu đơn vị thì trừ 0,25 đ cho mỗi ý, nhưng tối đa chỉ trừ 0,5đ cho toàn bài 
-----------------------------HẾT-------------------------------
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